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I.1 Thanh tra

1
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT TM&DV 

PHONG QUANG
TA0014A

Thôn 6, xã Quảng khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk 

Nông
06701 Quý 1 BHXH huyện

2 TRƯỜNG MẦM NON HOA QUỲNH HA0085A Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 1 BHXH huyện

3 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA PƠ LANG HA0086A Xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 1 BHXH huyện

4
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HOÀNG

VĂN THỤ
HA0092A Xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 1 BHXH huyện

5 TRƯỜNG MẪU GIÁO ÁNH DƯƠNG HA0095A Xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 1 BHXH huyện

6
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI

XÂY DỰNG THIỆN THÀNH
TG0013Z

Tổ 1, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, Đắk

Nông
06700 Quý 1

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

7
CÔNG TY TNHH MTV TM DV VÀ XD

NHÀ ĐẸP ĐẮK NÔNG
TG0018Z

Tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 1

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

8
CÔNG TY TNHH MTV QUẢNG CÁO &

TỔ CHỨC SỤ KIỆN DUY NGUYỄN PRO
TG0035Z

Tổ 6, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia Nghĩa, Đắk

Nông
06700 Quý 1

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

9
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT

TRIỂN GIÁO DỤC VẠN XUÂN DANO
TG0054Z

Số 100, Đường 23 tháng 3, phường Nghĩa Đức, thành

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 1

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

10
CÔNG TY TNHH MTV THẮNG LỢI

ĐẮK NÔNG
TG0262G

Tổ 6, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh

Đắk Nông
06700 Quý 2

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

11
CÔNG TY TNHH TMDV DU LỊCH ĐẮK

NÔNG TOURIST
TG0330G

179 Hùng Vương, Tổ 4, Nghĩa Trung, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

12
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG

MẠI XĂNG DẦU VÂN NAM
TG0372G

Tổ dân phố 8, phường Nghĩa Phú, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

13

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HD ĐẮK

NÔNG

TG0406G
Tổ 9, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2

Phòng QLT, 

Chế độ BHXH

KẾ HOẠCH 

KIỂM TRA, THANH TRA CHUYÊN NGÀNH VÀ THANH TRA, KIỂM TRA LIÊN NGÀNH NĂM 2022

(Ban hành kèm theo Quyết định số         /QĐ-BHXH ngày       tháng 01 năm 2022 của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Đắk Nông)

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH ĐẮK NÔNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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14
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

D&G ĐẮK NÔNG
TG0322G

Số 43 Đường Nguyễn Khuyến, phường Nghĩa Đức, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

15 CÔNG TY CỔ PHẦN INNO GENETICS TG0426G
Đường Nguyễn Tất Thành, Tổ 2, phường Nghĩa Tân, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

16
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAS GIA 

NGỌC
TG0460G

Tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, 

tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

17
CÔNG TY TNHH SX- TM & DV HÙNG

NAM SƠN
TG0118G

Đường 23/3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia 

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

18
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ

XÂY DỰNG DTP
TG0436G

Số 13 Đường Vũ Anh Ba, Tổ 3, phường Nghĩa Trung, 

thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

19 CÔNG TY TNHH THIỆN MINH THÀNH TG0273G
Tổ 3, phường Nghĩa Tân, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh 

Đắk Nông
06700 Quý 2 Phòng QLT

20
CÔNG TY TNHH MTV XD - TM HIỆP

THẮNG ĐĂK NÔNG
TC0102C

TDP 1, Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk

Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện

21
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH

VỤ HẢI TRUNG
TC0109C

TDP 14, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk

Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện

22 CÔNG TY TNHH VLXD ANH NHẬT TC0077C
TDP 5, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk

Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện

23 DNTN TIẾN DUY ĐĂK NÔNG TC0111C
Thôn Sơn Thượng, xã Đắk Gằn, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện

24
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂM AN

PHÚC
TC0091C Thôn 8, xã Đắk Lao, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý 2 BHXH huyện

25
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI

SACHI TÂY NGUYÊN
TC0116C Thôn Đức An - Xã Thuận An - Đắk Mil - Đắk Nông 06703 Quý 2 BHXH huyện

26
CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY

DỰNG THIÊN TRUNG
TC0126C

Số 16 Võ Thị Sáu, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil,

tỉnh Đắk Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện

27
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG

VIỆT NHẬT ĐĂK MIL
TC0066C

Thôn Đức Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện

28
CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TM K.V

ĐƠN DƯƠNG
TC0068C

Cụm CN Thuận An, Xã Thuận An, huyện Đắk Mil,

tỉnh Đắk Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện

29 HTX NÔNG LÂM, NGHIỆP ĐĂK MIL EC0004C
Thôn Đức Đoài, xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện

30
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

THIÊN LỘC ĐĂK NÔNG
TC0122C

Thôn Đức Bình, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh

Đắk Nông
06703 Quý 2 BHXH huyện
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36

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI CÔNG NGHIỆP RỪNG TÂY 

NGUYÊN

TB0059B KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 2 BHXH huyện

37 CÔNG TY TNHH AĐZ VIỆT NAM TB0086B
Số 365 Nguyễn Văn Linh, thị trấn EaTling, huyện Cư 

Jút, tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 2 BHXH huyện

38
CÔNG TY TNHH MTV TÂN ĐẠI 

THÀNH
TB0092B Thôn 2, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 2 BHXH huyện

39
TRƯỜNG PT DÂN TỘC NỘI TRÚ 

THCS&THPT HUYỆN CƯ JÚT
HB0038B Thị trấn EaTling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 2 BHXH huyện

40 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGÔ QUYỀN HB0050B Xã Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 2 BHXH huyện

41 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ HB0055B Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 2 BHXH huyện

42 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI HB0056B Xã Ea Pô, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 2 BHXH huyện

43

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ 

NGHIỆP GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN 

HUYỆN ĐẮK SONG

HE0047E
Tổ 1, Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông
06705 Quý 2 BHXH huyện

44
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG 

PHAN ĐÌNH PHÙNG
HE0057E Xã Đắk NDRung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 2 BHXH huyện

45 TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HƯNG ĐẠO HE0095E Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 2 BHXH huyện

46

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO 

VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN ĐẮK 

SONG

HE0097E
Tổ 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông
06705 Quý 2 BHXH huyện

47

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THƯƠNG 

MẠI DỊCH VỤ HỮU CƠ HOÀNG 

NGUYÊN

EE0002E
Thôn 8, xã Thuận Hà, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk 

Nông
06705 Quý 2 BHXH huyện

48 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỒNG PHONG HF0041F
Thôn 5, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 2 BHXH huyện

49 TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ HUY TẬP HF0037F
Thôn Sa Đa Cô, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'lấp, tỉnh

Đắk Nông
06706 Quý 2 BHXH huyện

50
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM - DỊCH

VỤ HOÀNG LAN GIA LAI
TF0027F Thôn 3, Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 2 BHXH huyện

51
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

ĐỨC SANG ĐẮK NÔNG
TF0070F Thôn 15, Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 2 BHXH huyện

52
CÔNG TY TNHH TM DV HOÀNG NGHI

COFFE
TF0085F Thôn 13, Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 2 BHXH huyện
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53
CÔNG TY TNHH HANSOL OMEDECO

VIỆT NAM
YN0001E

Ngã ba Quốc lộ 14 và 14C, xã Thuận Hạnh, huyện

Đắk Song, tỉnh Đắk Nông
06705 Quý 3 BHXH huyện

54

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐẮK

SONG

QE0009E
Tổ 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 3 BHXH huyện

55

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỘT THÀNH VIÊN TRẦN VŨ ĐẮK

NÔNG

TE0057E
Thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 3 BHXH huyện

56
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN HƯNG

ĐIỀN
TE0032E

Thôn 6, xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 3 BHXH huyện

57

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC LIỆU Y

HỌC CỔ TRUYỀN NGUYỄN THANH

TÂM

TE0060E
Thôn 11, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 3 BHXH huyện

58
CÔNG TY TNHH MTV XD AN BÌNH

HƯNG
TE0011E

Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 3 BHXH huyện

59 TRƯỜNG TIỂU HỌC CHU VĂN AN HE0028E
Tổ 1, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 3 BHXH huyện

60
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT

XUÂN
HE0073E Xã Thuận hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 3 BHXH huyện

61
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN ĐÌNH

CHIỂU
HE0072E Xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 3 BHXH huyện

62 TRƯỜNG TH TƯ THỤC THẢO NGUYÊN NE0002E Xã Đắk N'Drung, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 3 BHXH huyện

63 NHÀ MÁY TINH BỘT SẮN ĐẮK SONG TE0021E
Thôn 11, xã Nâm N'Jang, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 3 BHXH huyện

64 TRƯỜNG MẦM NON VÀNH KHUYÊN HE0091E Xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 3 BHXH huyện

31
CÔNG TY TNHH MTV TM CƯỜNG 

PHÁT
TC0065C

Thôn Đức Sơn, xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông
06703 Quý 3 BHXH huyện

32 CÔNG TY TNHH TRƯƠNG VĨNH KÝ TC0075C Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý 3 BHXH huyện

33
CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG 

MẠI ĐÁ BAZAL ĐẮK MIL
TC0087C

KCN Thuận an, xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh 

Đắk Nông
06703 Quý 3 BHXH huyện

34 CÔNG TY TNHH MTV PHÚC HẢI TC0036C
Tổ 12, thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk 

Nông
06703 Quý 3 BHXH huyện

35 TRƯỜNG MẦM NON  PHONG LAN NC0001C Xã Đức Minh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý 3 BHXH huyện
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65 TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN BÉ HD0044D Xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 3 BHXH huyện

66
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN THỊ

MINH KHAI
HD0066D Xã Đắk Drô, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 3 BHXH huyện

67
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ NÂM

NĐIR
HD0051D Xã Nâm NĐir, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 3 BHXH huyện

68

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO

VÀ TRUYỀN THÔNG HUYỆN KRÔNG

NÔ

HD0095D
Tổ 4, thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk

Nông
06704 Quý 3 BHXH huyện

69 CÔNG TY TNHH XUÂN BÌNH TD0006D Xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 3 BHXH huyện

70
CÔNG TY TNHH MTV ĐŨA TĂM TRE

LONG PHÚ
TD0012D Xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 3 BHXH huyện

71
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - DỊCH

VỤ & SẢN XUẤT QUANG PHÁT
TD0024D

Số nhà 07, Thôn Nam Hiệp, xã Nam Đà, huyện

Krông Nô, tỉnh Đắk Nông
06704 Quý 3 BHXH huyện

72
HỢP TÁC XÃ VỆ SINH MÔI TRƯỜNG

QUYẾT THẮNG
EB0003B

Số 45 QL14, Thôn 11, Tâm Thắng, huyện Cư Jút,

tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 3 BHXH huyện

73
CÔNG TY TNHH GIÁO DỤC NGHỀ

NGHIỆP CAO NGUYÊN
TB0071B Thôn 1, xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3 BHXH huyện

74
CÔNG TY TNHH MTV KHÔI NGUYÊN

ĐẮK NÔNG
TB0087B Thôn 3, Cư Knia, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3 BHXH huyện

75
CÔNG TY CP DỊCH VỤ VÀ NĂNG

LƯỢNG TRANG NÔNG QUANG
TB0046B Thôn 16, Nam Dong, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3 BHXH huyện

76
CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH

HUY
TB0029B Eat Ling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3 BHXH huyện

77
CÔNG TY TNHH MTV THÀNH DŨNG

DN
TB0110B TDP 03 thị trấn Eatling huyện CưJút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3 BHXH huyện

78 CÔNG TY TNHH HÙNG LINH TH0051H Thôn 4, Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 3 BHXH huyện

79
CÔNG TY TNHH MTV GIANG THIỆN

PHÁT
TH0046H Thôn 4, Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 3 BHXH huyện

80 CÔNG TY TNHH MTV NN ĐĂK NÔNG TH0034H Thôn 1, Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 3 BHXH huyện

81
CÔNG TY TNHH MTV NÔNG TRẠI

XANH VÂN LINH ĐĂK NÔNG
TH0050H

Bon Bu Prăng 2, xã Quảng Trực, huyện Tuy Đức,

tỉnh Đắk Nông
06708 Quý 3 BHXH huyện
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82
HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI HUYỆN TUY

ĐỨC
EH0001H Thôn 3, Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 3 BHXH huyện

83 TRƯỜNG MN HOA PƠ LANG HH0044H Thôn 3, Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 3 BHXH huyện

84
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT CÔNG 

TRÌNH BKTECH
TH0019H

Số 57 Lê Hồng Phong, phường Nghĩa Phú, thành phố 

Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06708 Quý 3 BHXH huyện

85
CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI 

TRƯỜNG THÚY ĐẮK NÔNG
TH0025H

Thôn 1, xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk 

Nông
06708 Quý 3 BHXH huyện

86
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN

TRỖI
HA0039A

Bon B'Srê B, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh

Đắk Nông
06701 Quý 4 BHXH huyện

87 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ LỢI HA0046A Xã Đắk RMăng, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 4 BHXH huyện

88
TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS ĐĂK

PLAO
HA0037A Xã Đắk Plao, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 4 BHXH huyện

89 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA CÚC HA0074A Xã Đắk RMăng, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 4 BHXH huyện

90 TRƯỜNG MẪU GIÁO HOA SEN HA0076A Xã Đắk Plao, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 4 BHXH huyện

91
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ

DỊCH VỤ TIẾN PHÁT ĐẮK NÔNG
TF0101F

Khối 1, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 4 BHXH huyện

92
CÔNG TY TNHH 1 THÀNH VIÊN XUẤT

NHẬP KHẨU NHUNG ĐẠI ĐẮK NÔNG
TF0125F

Khối 8, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 4 BHXH huyện

93
CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG

LŨY HOÀNG ANH
TF0134F Thôn 9 xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 4 BHXH huyện

94

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI HỒNG

THÁI SƠN

TF0151F Thôn 9 xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 4 BHXH huyện

95
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

MỘT THÀNH VIÊN BỐN HIỆP
TF0185F Thôn 2, xã Quảng Tín, huyện Đắk R'Lấp, Đắk Nông 06706 Quý 4 BHXH huyện

96
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

HỒNG PHÁT ĐẮK NÔNG
TF0198F

Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 4 BHXH huyện

97

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

SẢN XUẤT NN CNC TM-DV DU LỊCH

NGUYÊN THÀNH PHÁT

TF0201F Thôn 6, xã Đắk Wer, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 4 BHXH huyện

98
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

XÂY DỰNG VẠN PHÚC
TF0202F

Thôn 2, xã Kiến Thành, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 4 BHXH huyện

99
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ KHẢI ANH
TF0205F

Quốc lộ 14, Thôn 7, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp,

tỉnh Đắk Nông
06706 Quý 4 BHXH huyện
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100 TRƯỜNG TIỂU HỌC VÕ THỊ SÁU HD0043D Xã Đắk Nang, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 4 BHXH huyện

101
CHI NHÁNH 2 - DOANH NGHIỆP TƯ 

NHÂN QUỲNH MAI
TD0022D

Thôn 2, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk 

Nông
06704 Quý 4 BHXH huyện

102
CÔNG TY TNHH MTV SX TM DV & XD 

HUY PHÁT
TD0053D

Thôn Nam Anh, xã Nam Đà, huyện Krông Nô, tỉnh 

Đắk Nông
06704 Quý 4 BHXH huyện

103
CÔNG TY TNHH MTV HẢI KHÁNH 

NGÂN
TD0045D

Thôn Phú Thuận, xã Quảng Phú, huyện Krông Nô, 

tỉnh Đắk Nông
06704 Quý 4 BHXH huyện

I.2 KIỂM TRA

I.2.1 CƠ QUAN BHXH

1 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK SONG HE0002E Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 1
Phòng KHTC, 

Chế độ BHXH

2
BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK

GLONG
HA0003A Xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 1

Phòng KHTC, 

Chế độ BHXH

3 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK MIL HC0089C Xã Thuận An, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý 2
Phòng KHTC, 

Chế độ BHXH

4 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN TUY ĐỨC HH0019H Xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 2
Phòng KHTC, 

Chế độ BHXH

5 BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN ĐẮK R'LẤP HF0002F Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 2
Phòng KHTC, 

Chế độ BHXH

I.2.2 ĐƠN VỊ SDLĐ

1 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐỨC MẠNH FC0010C Xã Đức Mạnh, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý 1 BHXH huyện

2 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ LONG SƠN FC0005C Xã Long Sơn, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông. 06703 Quý 1 BHXH huyện

3
ỦY BAN NHÂN DÂN THỊ TRẦN ĐỨC

AN
FE0001E Thị Trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 1 BHXH huyện

4 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ NAM BÌNH FE0006E Xã Nam Bình, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 1 BHXH huyện

5 HẠT KIỂM LÂM HUYỆN ĐĂK SONG HE0079E
Tổ 3, thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk

Nông
06705 Quý 1 BHXH huyện

6 HUYỆN ĐOÀN HUYỆN TUY ĐỨC DH0002H
Thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 2 BHXH huyện

7 HỘI NÔNG DÂN HUYỆN TUY ĐỨC DH0003H
Thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 2 BHXH huyện

8
HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN TUY

ĐỨC
DH0004H

Thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 2 BHXH huyện

9 BAN DÂN VẬN HUYỆN TUY ĐỨC DH0005H
Thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 2 BHXH huyện

7



10
HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN TUY

ĐỨC
DH0006H

Thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 2 BHXH huyện

11
UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN

TUY ĐỨC
DH0007H

Thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 2 BHXH huyện

12
LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG HUYỆN TUY

ĐỨC
DH0008H

Thôn 2, xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk

Nông
06708 Quý 2 BHXH huyện

13 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ QUẢNG TÂN FH0001H Xã Quảng Tân, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 2 BHXH huyện

14 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK NGO FH0005H Xã Đắk Ngo, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 2 BHXH huyện

15 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK R'TÍH FH0003H Xã Đắk R'Tíh, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 2 BHXH huyện

16 UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ ĐĂK RMĂNG FA0003A Xã Đắk RMăng, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 3 BHXH huyện

17

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT

TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN ĐĂK

GLONG

HA0010A
Bon Ka La Dơng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong,

tỉnh Đắk Nông
06701 Quý 3 BHXH huyện

18
PHÒNG LAO ĐỘNG TB&XH HUYỆN

ĐĂK GLONG
HA0047A Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 3 BHXH huyện

19
PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

HUYỆN ĐĂK GLONG
HA0059A Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 3 BHXH huyện

20
PHÒNG DÂN TỘC HUYỆN ĐĂK

GLONG
HA0060A

Bon Ka La Dơng, xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong,

tỉnh Đắk Nông
06701 Quý 3 BHXH huyện

21 HẠT KIỂM LÂM HUYỆN ĐĂK GLONG HA0069A Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 3 BHXH huyện

22
BAN QUẢN LÝ RỪNG PHÒNG HỘ

ĐẮK MĂNG
HA0093A

Thôn 2, xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk

Nông
06701 Quý 3 BHXH huyện

23

CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NÔNG

NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

HUYỆN ĐẮK GLONG

QA0006A Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 3 BHXH huyện

24
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

LÊ DUẨN
HA0079A Xã Quảng Sơn, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 3 BHXH huyện

25 ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ ĐẮK SOM FA0004A Xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 3 BHXH huyện

26
PHÒNG TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG

HUYỆN KRÔNG NÔ
HD0018D Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 4 BHXH huyện

27 HẠT KIỂM LÂM HUYỆN KRÔNG NÔ HD0087D Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 4 BHXH huyện
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28
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN QUỐC

TOẢN
HD0037D Xã Tân Thành, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 4 BHXH huyện

29 TRƯỜNG MẦM NON ANH ĐÀO HD0057D Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 4 BHXH huyện

30
TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

TRẦN PHÚ
HD0071D Xã Đắk Sôr, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 4 BHXH huyện

31 TRƯỜNG TIỂU HỌC LÊ HỮU TRÁC HF0040F Thôn 3, xã Đắk Sin, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 4 BHXH huyện

32
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VIẾT

XUÂN
HF0049F Thôn 5, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 4 BHXH huyện

33
TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

NGUYỄN DU
HF0056F

Khối 2, thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 4 BHXH huyện

I.2.3 CƠ SỞ KCB BHYT

1
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK

GLONG
HA0028A Xã Quảng Khê, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 2

Phòng Giám 

định BHYT

2 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK MIL HC0055C Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý 2
Phòng Giám 

định BHYT

3 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN CƯ JUT HB0026B Thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3
Phòng Giám 

định BHYT

4 TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐẮK RLẤP HF0066F Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'Lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 3
Phòng Giám 

định BHYT

I.2.4 ĐẠI LÝ THU, ĐẠI DIỆN CHI TRẢ

1 BƯU ĐIỆN THÀNH PHỐ GIA NGHĨA BI0022G
Phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk

Nông
06700 Quý 2

Phòng Truyền 

thông và PTĐT

2 BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐẮK R'LẤP BI0028F Thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk Nông 06706 Quý 2 BHXH huyện

3 BƯU ĐIỆN HUYỆN TUY ĐỨC BI0007H Xã Đắk Búk So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông 06708 Quý 2 BHXH huyện

4 BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐẮK GLONG BI0010A Xã Quảng Khê, huyện Đắk GLong, tỉnh Đắk Nông 06701 Quý 2 BHXH huyện

5 BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐẮK SONG BI0012E Thị trấn Đức An, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 3 BHXH huyện

6 BƯU ĐIỆN HUYỆN ĐẮK MIL BI0029C Thị trấn Đắk Mil, huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông 06703 Quý 3 BHXH huyện

7 BƯU ĐIỆN HUYỆN CƯ JÚT BI0034B Thị trấn Eatling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3 BHXH huyện

8 BƯU ĐIỆN HUYỆN KRÔNG NÔ BI0001D Thị trấn Đắk Mâm, huyện Krông Nô, tỉnh Đắk Nông 06704 Quý 3 BHXH huyện

II PHỐI HỢP LIÊN NGÀNH

II.1 THANH TRA

1

TRUNG TÂM QUY HOẠCH-KHẢO SÁT-

THIẾT KẾ NÔNG LÂM NGHIỆP TỈNH

ĐẮK NÔNG

HZ0069Z
Tổ 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2

 Sở Ngành 

liên quan
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2
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

MẠNH ĐĂNG ĐẮK NÔNG
TG0345G

Tổ 2, đường 23/3, phường Nghĩa Đức, thành phố Gia

Nghĩa, Đắk Nông
06700 Quý 2

 Sở Ngành 

liên quan

3
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN

VẬT LIỆU XÂY DỰNG TRÍ NGUYỄN
TG0347G

Tổ 3, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2

 Sở Ngành 

liên quan

4
DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TM & VẬN

TẢI HƯƠNG CẦN
TG0337G

Tổ Dân phố 4, phường Nghĩa Thành, thành phố Gia

Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2

 Sở Ngành 

liên quan

5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY

DỰNG YÊN ĐỊNH
TG0097G

Tổ 1, phường Nghĩa Trung, thành phố Gia Nghĩa,

tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 2

 Sở Ngành 

liên quan

6
CÔNG TY TNHH DƯỢC & VẬT TƯ Y

TẾ THIÊN TÂM
TG0239G

93 Lê Thánh Tông, Tổ 1, phường Nghĩa Trung, thành

phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông
06700 Quý 3

Sở LĐTBXH 

chủ trì

7
CÔNG TY TNHH MTV LÂM NGHIỆP

ĐỨC HÒA
QE0005E Xã Đắk Hòa, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông 06705 Quý 3

Sở LĐTBXH 

chủ trì

8
CÔNG TY CP KỸ NGHỆ GỖ MDF

BISON
TE0004E Xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nôngg 06705 Quý 3

Sở LĐTBXH 

chủ trì

9
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI SÀI GÒN

ĐẮK NÔNG
TF0062F

Thôn 11, xã Nhân Cơ, huyện Đắk R'lấp, tỉnh Đắk

Nông
06706 Quý 3

Sở LĐTBXH 

chủ trì

10 CÔNG TY TNHH CNTP PAGODA VN YN0001B KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3
Sở LĐTBXH 

chủ trì

11
CÔNG TY TNHH MTV MÁY PHÁT

ĐIỆN AN TÂM
TB0032B KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3

Sở LĐTBXH 

chủ trì

12
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ

HOA LAN
TB0045B KCN Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông 06702 Quý 3

Sở LĐTBXH 

chủ trì

13
CÔNG TY TNHH MTV TM&DV

HOÀNG SƠN ĐẮK NÔNG
TB0079B

Số 87 Nguyễn Tất Thành, thị trấn EaTling, huyện Cư

Jút, tỉnh Đắk Nông
06702 Quý 3

 Sở Ngành 

liên quan

II.2 Kiểm tra

II.2.1 Đơn vị SDLĐ

II.2.2 Cơ sở KCB
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